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A. MỞ ĐẦU

I. Lý do chọn đề tài

Quá trình giảng dạy và ôn luyện cho học sinh dự thi tốt nghiệp THPT Quốc Gia (trước đây là thi Đại học – Cao đẳng)… tôi nhận thấy nhiều học sinh gặp khó khăn khi giải bài tập hình học không gian do khả năng tư duy tưởng tượng không gian của học sinh còn hạn chế và có tâm lý sợ môn hình học không gian. Trong khi đó, rất nhiều bài toán HHKG của chương trình toán THPT có thể được giải quyết một cách đơn giản hơn rất nhiều khi vận dụng phương pháp tọa độ. Tuy nhiên, vẫn có những bài toán giải bằng phương pháp hình học không gian thuần túy cho lời giải đơn giản hơn. Ngay cả những bài toán giải được bằng phương pháp tọa độ thì bài toán có đơn giản hay không một phần phụ thuộc vào cách chọn hệ trục toạ độ. 

Vì vậy, trong khuôn khổ bài viết này tôi tập trung vào những bài toán về hình chóp giải được bằng cả hai phương pháp và khi áp dụng phương pháp tọa độ việc chọn hệ tọa độ cũng đơn giản, dễ áp dụng giúp học sinh giải quyết được một số các bài toán hình học không gian mà các em thường gặp trong các kì thi cuối cấp. 

II. Mục đích nghiên cứu

Giúp học sinh: Khắc phục những điểm yếu khi giải các bài toán hình học không gian như: khả năng vẽ hình không gian, khả năng tư duy hạn chế…Có cách nhìn tổng quát các bài toán hình học không gian. Lựa chọn được cách giải thích hợp nhất khi đứng trước một bài toán. Xóa bỏ tâm lý “sợ” môn hình học không gian, gây hứng thú học tập cho học sinh. Có cách nhìn đa chiều về một vấn đề trong cuộc sống.

III. Đối tượng nghiên cứu


Phương pháp giải toán hình học không gian: Phương pháp hình học thuần túy và phương pháp tọa độ. Một số dạng toán về hình chóp có thể vận dụng phương pháp tọa độ để giải toán. 
Ưu, nhược điểm của mỗi phương pháp giải toán.

IV. Phương pháp nghiên cứu


Phương pháp điều tra khảo sát thực tế, thu thập thông tin.
B. NỘI DUNG 
I. Cơ sở lý luận của sáng kiến kinh nghiệm

Các bài toán thi vào Đại học – Cao đẳng trước đây và hiện nay khi các em đang ôn luyện để bước vào kì thi THPT Quốc Gia đều đưa đến dạng của một bài toán HHKG chứ không phải dạng của một bài hình học giải tích không gian.


Phương pháp hình học không gian thuần túy, học sinh cần sử dụng thành thạo kiến thức HHKG để vận dụng vào bài giải (điều này không phải mọi học sinh đều nhìn ra). Mặt khác, việc vẽ hình không gian đúng, đẹp và khai thác tốt hình vẽ giúp rất nhiều cho việc trình bày lời giải một bài toán HHKG nhưng khả năng vẽ hình của phần đông học sinh rất yếu. Phương pháp tọa độ áp dụng vào một số dạng toán có thể khắc phục được những hạn chế này. Tuy nhiên, không phải bài toán nào cũng áp dụng được phương pháp tọa độ để giải và cho lời giải đơn giản.


Nhìn chung hai phương pháp giải toán, mỗi phương pháp đều có ưu điểm và  nhược điểm cho nên việc giúp học sinh lựa chọn phương pháp thích hợp khi đứng trước một bài toán hình học không gian, giúp các em xác định được hướng giải toán, xây dựng niềm tin vào bản thân, tạo hứng thú học tập, xóa bỏ tâm lý “sợ” môn hình học không gian là rất cần thiết.

II. Thực trạng vấn đề trước khi áp dụng sáng kiến kinh nghiệm


Chương trình toán THPT, học sinh học hình học không gian với hai nội dung tách rời nhau: Hình học không gian thuần túy (học ở lớp 11 và học kỳ 1 của lớp 12), phương pháp tọa độ trong không gian (học ở học kỳ 2 của lớp 12).


Phần lớn, học sinh cho rằng hai nội dung này không liên quan với nhau, nghĩa là đề bài cho dưới dạng HHKG thông thường thì phải giải bằng HHKG. Học sinh không thấy mối liên hệ giữa hai nội dung này với nhau: không biết chuyển đổi nội dung mô tả hình học không gian sang biểu thức giải tích.


Phân phối chương trình không có thời lượng cho học sinh luyện tập, vận dụng phương pháp tọa độ giải các bài toán HHKG mà các em đã biết giải trước đó.


Kiến thức, kỹ năng, tư duy toán của học sinh còn yếu,khả năng tư duy tưởng tượng hình không gian của học sinh còn hạn chế và có tâm lý “sợ” môn hình học không gian nên nhiều học sinh gần như bỏ qua bài hình học không gian trong các đề thi mà các em gặp.

III. Giải pháp đã sử dụng để giải quyết vấn đề

Từ thực trạng trên, tôi chọn lọc một số dạng toán về hình chóp có thể giải được bằng cả hai phương pháp. 
Mỗi bài toán đều trình bày cả hai phương pháp giải để học sinh có cái nhìn tổng quát về bài toán hình học không gian, thấy được ưu điểm, nhược điểm của mỗi phương pháp từ đó hình thành kĩ năng định hướng giải toán thích hợp.

Tuy nhiên, để đề tài đạt kết quả theo tôi giáo viên cần củng cố cho học sinh một số kiến thức sau:
§ 1. CƠ SỞ KHOA HỌC
I. Kiến thức cơ bản
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· Tích vô hướng của hai véc tơ:   
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· Góc giữa hai véc tơ : cos (
[image: image17.wmf]u

r

,
[image: image18.wmf]v

r

) = 
[image: image19.wmf]121212

222222

111222

xxyyzz

xyzxyz

...

.

++

++++


· Độ dài đoạn thẳng :   
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· M là trung điểm AB: 
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· G là trọng tâm của (ABC: 
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· Tích có hướng của hai véc tơ: 
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· Diện tích 
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· Tính thể tích hình hộp: ABCD.A'B'C'D' là:   
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· Thể tích tứ diện ABCD: V
[image: image32.wmf]ABCD

= 
[image: image33.wmf]1

6

.
[image: image34.wmf]ABACAD

éù

ëû

uuuruuuruuur

,.

                                                                                  

· (P) đi qua điểm M0 (x0; y0; z0) và có véctơ pháp tuyến 
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· (P) đi qua A(a; 0; 0), B(0; b; 0) và C(0; 0; c) có pt là:
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· (() đi qua M0(x0;y0; z0) và có VTCP 
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· Khoảng cách từ điểm M0(x0; y0; z0) đến mp
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· Khoảng cách từ điểm M1 đến đường thẳng (()  đi qua điểm M0 và có VTCP 
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· Khoảng cách giữa 2 đường thẳng chéo nhau ((1),((2):
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( ((1) đi qua M1 và có VTCP 
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 và ((2) đi qua M2 và có véctơ chỉ phương 
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· Gọi ( là góc giữa ((1) và ((2): 
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VTCP của ((1) và ((2) lần lượt là: 
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·  (() có VTCP 
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Đặc biệt: 
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· ((1) có VTPT 
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Đặc biệt:  
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II. Giải toán hình học không gian bằng phương pháp tọa độ

1. Phương pháp chung

Bước 1: Chọn hệ tọa độ Oxyz thích hợp.

Bước 2: Dựa vào giả thiết bài toán để biểu diễn tọa độ các điểm có liên quan.

Bước 3: Chuyển yêu cầu bài toán đã cho sang bài toán hình học giải tích và giải.

Bước 4: Kết luận.

2.  Cách chọn hệ trục tọa độ 

a)Hình chóp có cạnh bên vuông góc với đáy và đáy là tam giác

Cho hình chóp S.ABC có 
[image: image62.wmf]SA(ABC).

^

 Chọn hệ Oxyz như hình vẽ
	(ABC vuông tại A
	(ABC vuông tại B
	(ABC đều
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	H là trung điểm BC H
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b) Hình chóp có cạnh bên vuông góc với đáy và đáy là tứ giác

Cho hình chóp S.ABCD có 
[image: image71.wmf]SA(ABCD).

^

 Chọn hệ Oxyz như hình vẽ
	đáy là hình vuông (hoặc hình chữ nhật)
	đáy là hình thang vuông tại A và B
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c) Hình chóp tứ giác đều

Cho hình chóp đều S.ABCD, H là tâm của đáy. Chọn hệ Oxyz như hình vẽ
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§ 2. MỘT SỐ DẠNG TOÁN MINH HỌA

1. Hình chóp có cạnh bên vuông góc với đáy và đáy là tam giác 
1.1.  Cho hình chóp S.ABC có 
[image: image76.wmf]SA(ABC).

^

 Đáy ABC là tam giác vuông tại A.
Bài 1:  (Đề Đại học khối D năm 2002) Cho tứ diện ABCD có AC = AD = 4cm, 
[image: image77.wmf]AD(ACB),

^

 AB = 3cm, BC = 5cm. Tính khoảng cách từ A đến (BCD).
Giải
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Cách 1: Từ giả thiết 
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Do 
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Gọi AE là đường cao (ABC khi đó
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, AH là đường cao của (ADE thì 
[image: image86.wmf]AH(DBC)
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tại H, khoảng 
cách  từ A đến (DBC) bằng AH. Xét (ABC và (DAE  vuông tại A: 
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Suy ra 
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Cách 2: Chọn hệ tọa độ Oxyz như hình vẽ:
[image: image90.wmf]A(0;0;0),B(3;0;0),C(0;4;0),D(0;0;4)


Mặt phẳng (DBC) có phương trình đoạn chắn: 
[image: image91.wmf]xyzxyz
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Khoảng cách từ A đến (BCD) là 
[image: image92.wmf](
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Nhận xét:
Cách 1: học sinh gặp khó khăn: không xác định được khoảng cách từ A đến (BCD), không vẽ được hình đúng, kiến thức, tư duy và kĩ năng tính toán yếu.

Cách 2: khắc phục được nhược điểm trên, hình vẽ, suy luận toán theo công thức có sẵn, cách 2 lời giải ngắn gọn, đơn giản hơn cách 1.
1.2.  Cho hình chóp S.ABC có 
[image: image93.wmf]SA(ABC).

^

 Đáy ABC là tam giác vuông tại B.
Bài 2:  ( Đề Cao đẳng Y tế - 2006) Cho hình chóp S.ABC có đáy tam giác vuông tại B, SA vuông góc với đáy, 
[image: image94.wmf]·
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 Gọi M là trung điểm của SB. Chứng minh rằng
[image: image96.wmf](SAB)(SBC).

^

 Tính thể tích khối tứ diện MABC.

Giải
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Cách 1: *Chứng minh 
[image: image99.wmf](SAB)(SBC).
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Từ giả thiết 
[image: image100.wmf]SA(ABC)SABC
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và tam giác ABC vuông tại B nên
[image: image101.wmf]ABBC
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nên suy ra 
[image: image102.wmf]BC(SAB)(SAB)(SBC).
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*M là trung điểm SB suy ra 
[image: image103.wmf]MBCSBCMABCSABC
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[image: image104.wmf]3
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Vậy 
[image: image105.wmf]3

MABCSABC

1a

VV

24

==

(đvtt).

Cách 2: Ta có: 
[image: image106.wmf]0
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Chọn hệ Oxyz như hình vẽ: 
[image: image107.wmf]A(0;0;0),S(0;0;a3),B(0;a3;0),C(a;a3;0).


M là trung điểm SB:
[image: image108.wmf]a3a3
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*VTPT của (SAB)và (SBC) lần lượt là:
[image: image109.wmf]j(1;0;0)
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Ta thấy 
[image: image111.wmf]j.n0
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nên 
[image: image112.wmf](SAB)(SBC).
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[image: image113.wmf]a3a3
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[image: image115.wmf]23
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(đvdt).

Nhận xét:

Cách 1: khó khăn đối với học sinh:học sinh thường sai như sau: từ
[image: image116.wmf]BCSA

^

suy ra 
[image: image117.wmf]BC(SAB)

^

và không biết cách tính thể tích khối tứ diện MABC.

Cách 2: khắc phục được nhược điểm trên, suy luận toán theo công thức có sẵn, lời giải ngắn gọn, việc chứng minh và tính thể tích khối tứ diện đơn giản.
Bài 3: (Đề tham khảo khối D - 2003) Cho hình chóp S.ABC có đáy là tam giác vuông tại B, AB = a, BC = 2a, 
[image: image118.wmf]SA(ABC)

^

và SA = 2a. Gọi M là trung điểm của SC. Chứng minh (AMB cân tại M và tính diện tích tam giác AMB theo a.
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Cách 1: Do 
[image: image121.wmf]SA(ABCD)SAACSAC
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vuông tại A suy ra 
[image: image122.wmf]1
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[image: image123.wmf]ABC
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vuông tại B
[image: image124.wmf]BCABBCSB(doBC(SAB))
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 EMBED Equation.DSMT4 [image: image125.wmf]SBC
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[image: image126.wmf]1
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cân tại M.

Lấy K là trung điểm của AB suy ra 
[image: image127.wmf]MKAB
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và 
[image: image128.wmf]AMB
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Gọi H là trung điểm của AC
[image: image129.wmf]MH//SA
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và 
[image: image130.wmf]HK//CD
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Do 
[image: image131.wmf]SA(ABCD)
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và 
[image: image132.wmf]MH//SAMH(ABC)MHHK
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Trong tam giác MHK vuông tại H có 
[image: image133.wmf]2222
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Khi đó 
[image: image134.wmf]2
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Cách 2: Chọn hệ Oxyz như hình vẽ:
[image: image135.wmf]A(0;0;0),S(0;0;2a),B(0;a;0),C(2a;0;0).


M là trung điểm SC:
[image: image136.wmf]a
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(M, A, B không thẳng hàng và 
[image: image138.wmf]2
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[image: image139.wmf]AMB
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[image: image141.wmf]2
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Nhận xét:

Cách 1: học sinh gặp khó khăn khi tính diện tích tam giác AMB.

Cách 2: khắc phục nhược điểm trên, hình vẽ đơn giản, suy luận toán theo công thức có sẵn,tính diện tích tam giác AMB đơn giản, cách 2 lời giải ngắn gọn.
1.3. Cho hình chóp S.ABC có 
[image: image142.wmf]SA(ABC).

^

 Đáy ABC là tam giác đều.
Bài 4:  (Đề cao đẳng khối A năm 2007) Cho hình chóp S.ABC có đáy tam giác đều
cạnh bằng
[image: image143.wmf]a3,


[image: image144.wmf]SA(ABC)

^

và SA = 2a. Tính khoảng cách từ A đến (SBC).
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Cách 1:Gọi M là trung điểm BC.

Ta có 
[image: image147.wmf]BMAB

^

(do (ABC đều) và 
[image: image148.wmf]BCSA(doSA(ABC))

^^

suy ra
[image: image149.wmf]BC(SAM)

^


Trong (SAM) kẻ 
[image: image150.wmf]AHSM

^

tại H và 
[image: image151.wmf]AHBC(doBC(SAM))

^^

nên 
[image: image152.wmf]AH(SBC)

^

tại H do đó độ dài đoạn AH là khoảng cách từ A đến (SBC).
(SAM vuông tại A có: 
[image: image153.wmf]22222
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Vậy khoảng cách từ A đến (SBC) bằng 
[image: image154.wmf]6a
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Cách 2: Gọi M là trung điểm BC, do (ABC đều nên 
[image: image155.wmf]AB33a
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Chọn hệ Oxyz như hình vẽ
[image: image156.wmf]3aa3a33a

M(0;0;0),A0;;0,B;0;0,C;0;0,S0;;2a

2222

æöæö

æöæö

---

ç÷ç÷

ç÷ç÷

èøèø

èøèø


· (SBC) có: 
[image: image157.wmf]a33aaa33aa
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VTPT của (SBC) là: 
[image: image158.wmf]nSB,SC(0;83;63)
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Phương trình mặt phẳng (SBC):
[image: image159.wmf]3a
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Khoảng cách từ A đến (SBC) bằng:
[image: image160.wmf]3a
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Nhận xét:

Cách 1: nhiều học sinh không xác định được khoảng cách từ A đến (SBC), không vẽ được hình đúng, kiến thức, tư duy và kĩ năng tính toán yếu.

Cách 2: khắc phục được nhược điểm trên, hình vẽ, suy luận toán đơn giản theo công thức có sẵn, nhưng việc tính toán dài dễ thực hiện.
Bài 5: (Đề cao đẳng Hải Phòng - 2006) Cho hình chóp S.ABC có đáy tam giác 
đều cạnh a, 
[image: image161.wmf]SA(ABC),
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SA = 2a. Gọi I là trung điểm của BC. Chứng minh rằng 

[image: image162.wmf](SAI)(SBC)

^

và tính thể tích khối chóp.
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Cách 1: Gọi I là trung điểm của BC suy ra 
[image: image165.wmf]BCAI

^

và
[image: image166.wmf]BCSA(doSA(ABC))

^^

nên
[image: image167.wmf]BC(SAI)

^



 EMBED Equation.DSMT4 [image: image168.wmf](SBC)(SAI)
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[image: image169.wmf]22
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Cách 2: Gọi I là trung điểm BC, do (ABC đều nên 
[image: image170.wmf]AB3a3
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Chọn hệ Oxyz như hình vẽ

[image: image171.wmf]a3aaa3
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[image: image173.wmf]a3
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(SBC) và (SAI) có VTPT:
[image: image174.wmf]2
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[image: image175.wmf]2
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Ta thấy 
[image: image176.wmf]12
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Vậy 
[image: image177.wmf](SAI)(SBC).
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Nhận xét:

Cách 1: hình vẽ được đơn giản, lời giải ngắn gọn tuy nhiên học sinh vẫn nhầm lẫn khi chứng minh
[image: image179.wmf]BC(SAI)

^


Cách 2: biểu thức tính toán hơi cồng kềnh, lời giải không ngắn gọn như cách 1 nhưng suy luận toán theo công thức có sẵn nên học sinh vẫn dễ dàng thực hiện. 
Bài 6:  (Học viện Chính trị Quốc Gia năm 2001) Cho hình chóp S.ABC có đáy tam

giác đều cạnh a, 
[image: image180.wmf]SA(ABC),

^

 SA = h. 

a) Tính khoảng cách từ A đến (SBC) theo a và h.

b) Gọi O là tâm đường tròn ngoại tiếp (ABC và H là trực tâm (SBC. Chứng minh rằng 
[image: image181.wmf]OH(SBC).
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Cách 1: a) Tính khoảng cách từ A đến (SBC) theo a và h.

Gọi I là trung điểm của BC suy ra 
[image: image184.wmf]BCAI

^

và
[image: image185.wmf]BCSA(doSA(ABC))

^^

nên
[image: image186.wmf]BC(SAI)
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[image: image187.wmf](SBC)(SAI).
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Trong (SAI kẻ 
[image: image188.wmf]AKSI

^

tại K suy ra 
[image: image189.wmf]AK(SBC)

^

suy ra độ dài đoạn AK là khoảng cách từ A đến (SBC).
(SAI vuông tại A có: 
[image: image190.wmf]222
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Vậy khoảng cách từ A đến (SBC) bằng 
[image: image191.wmf]22
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b) Ta có:

[image: image192.wmf]BC(SAI)(doBCSA,BCAI)
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Chứng minh tương tự ta cũng có:
[image: image193.wmf]OB(SAC)OBSC
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H là trực tâm (SBC nên 
[image: image194.wmf]BHSC
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[image: image195.wmf]SC(OBH)SCOH(2)
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Từ (1) và (2) ta được 
[image: image196.wmf]OH(SBC)
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Cách 2: Gọi I là trung điểm BC, do (ABC đều nên 
[image: image197.wmf]AB3a3
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Chọn hệ Oxyz như hình vẽ:

[image: image198.wmf]a3aaa3
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VTPT của (SBC) là: 
[image: image201.wmf]nSB,SC
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 Phương trình (SBC): 
[image: image203.wmf]2hya3z0
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Áp dụng công thức tính khoảng cách, ta được: 
[image: image204.wmf]22
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b. H(x; y; z) là trực tâm (SBC thì
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[image: image206.wmf]2hya3z0
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[image: image207.wmf]3
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 hay 
[image: image208.wmf]3222
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Phương trình mặt phẳng (SBC)phương trình:
[image: image209.wmf]2hya3z0
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chọn một VTPT 
[image: image210.wmf]n(0;ah;a3).
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 Ta thấy 
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Suy ra
[image: image212.wmf]OH

uuur

cùng phương với VTPT của (SBC). Vậy 
[image: image213.wmf]OH(SBC).

^


Nhận xét:

Cách 1: học sinh gặp khó khăn: không xác định được khoảng cách từ A đến (SBC), không vẽ được hình đúng, thường nhầm lẫn khi CM 
[image: image214.wmf]OH(SBC)

^

.Lời giải ngắn gọn.
Cách 2: không phải xác định được khoảng cách từ A đến (SBC), khi chứng minh 
[image: image215.wmf]OH(SBC)

^

thì việc học sinh sẽ gặp khó khăn khi tìm tọa độ điểm H và tính toán phức tạp hơn tuy nhiên suy luận toán cả hai câu đều theo công thức.
2. Hình chóp có cạnh bên vuông góc với đáy và đáy là tứ giác
2.1. Đáy là hình vuông, chữ nhật
Bài 7: (ĐH Hùng Vương hệ CĐ-2006) Cho hình chóp S.ABCD có đáy ABCD là
hình vuông cạnh a, 
[image: image216.wmf]SA(ABCD)

^

và SA = a. Tính khoảng cách giữa BD và SC.
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Cách 1: Từ giả thiết 
[image: image219.wmf]SA(ABCD)

^

và đáy ABCD là hình vuông nên
[image: image220.wmf]SABD,ACBDBD(SAC)
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tại O.

Trong (SAC), kẻ 
[image: image221.wmf]AISC

^

tại I và 
[image: image222.wmf]OKSC

^

tại K suy ra 
[image: image223.wmf]1
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Do 
[image: image224.wmf]BD(SAC)

^

nên 
[image: image225.wmf]OKBD

^

suy ra OK là đoạn vuông góc chung của SC và BD do đó độ dài đoạn OK là khoảng cách giữa SC và BD.

(ABM vuông tại A có AH là đường cao: 
[image: image226.wmf]2222
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[image: image227.wmf]11a6a6
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 Vậy khoảng cách giữa SC và BD bằng
[image: image228.wmf]a6
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Cách 2: Chọn hệ Oxyz như hình vẽ:

[image: image229.wmf]A(0;0;0),B(a;0;0),C(a;a;0),D(0;a;0),S(0;
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Khoảng cách giữa SC và BD: 
[image: image231.wmf]3
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Nhận xét:

Cách 1: học sinh gặp khó khăn: không xác định được khoảng cách giữa BD và SC,nếu xác định được thì không biết suy luận để tính khoảng cách đó qua trung gian là đoạn OK, không vẽ được hình đúng.

Cách 2: khắc phục được nhược điểm trên, hình vẽ đơn giản, suy luận toán theo công thức có sẵn, lời giải ngắn gọn hơn cách 1 và học sinh dễ thực hiện.
Bài 8:  (Đại học khối B năm 2006) Cho hình chóp S.ABCD đáy là hình chữ nhật 
với
[image: image232.wmf]ABa,
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[image: image233.wmf]ADa2,
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[image: image234.wmf]SAa.
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Gọi M, N lần lượt là trung điểm của AD và SC, BM cắt AC tại I. Chứng minh 
[image: image235.wmf](SAC)(SMB)

^

và tính thể tích khối tứ diện ANIB.
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Cách 1: a) Từ gt ta có: 
[image: image238.wmf]·
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Do 
[image: image240.wmf]MBSA(doSA)(ABCD)(2)
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Từ (1) và (2) suy ra 
[image: image241.wmf]MB(SAC)(SMB)(SAC)
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(đpcm).

a) Gọi H là trung điểm của AC thì 
[image: image242.wmf]1a
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Do 
[image: image243.wmf]SA)(ABCD)NH(ABCD)NH(ABI)

^Þ^Þ^

tại H

(ABI vuông tại I:
[image: image244.wmf]ABI
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và 
[image: image245.wmf]222
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(ABM vuông tại Acó AI là đường cao: 
[image: image246.wmf]2222
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Cách 2: 
Chọn hệ Oxyz như hình vẽ:
[image: image248.wmf]A(0;0;0),B(a;0;0),C(a;a2;0),D(0;a2;0),S(

0;0;a).


M, N lần lượt là trung điểm của AD và SC nên 
[image: image249.wmf]a2aa2
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[image: image250.wmf]a2
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là VTCP của BM nên BM có pt  :
[image: image251.wmf]xaat
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Tương tự:
[image: image252.wmf](
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Phương trình đường thẳng AC: 
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Tọa độ I là nghiệm của hpt: 
[image: image254.wmf]1
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 hay 
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(SAC) có 
[image: image256.wmf]AS(0;0;a),AC(a;a2;0)
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nên VTPT là 
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(SMB) có 
[image: image258.wmf]a2
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nên VTPT:
[image: image259.wmf]22
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Suy ra 
[image: image260.wmf]22
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Vậy 
[image: image261.wmf](SAC)(SMB).
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(đvtt).

Nhận xét:

Cách 1: học sinh không vẽ được hình đúng, đây là bài toán khó đối với học sinh. Cách 2: khắc phục được nhược điểm trên, hình vẽ, suy luận đơn giản, tuy lời giải không ngắn gọn, tính toán nhiều nhưng có sẵn công thức, cách giải này học sinh kiên trì, tính toán cẩn thận sẽ đi đến kết quả.
2.2. Đáy là hình thang vuông

Bài 9: (Đại học cao đẳng khối D năm 2007) Cho hình chóp S.ABCD có đáy là hình thang, 
[image: image265.wmf]·
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BA = BC = a, AD = 2a. 
[image: image266.wmf]SA(ABCD)
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[image: image267.wmf]SAa2.
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Gọi H là hình chiếu vuông góc của A trên SB. Chứng minh rằng tam giác SCD vuông và tính khoảng cách từ H đến (SCD) theo a.
Giải
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Cách 1: Chứng minh rằng tam giác SCD vuông 

Gọi I là trung điểm của AD (IA = ID = IC = a và (ACD vuông tại C
[image: image270.wmf]CDAC
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Lại có: 
[image: image271.wmf]CDSA(doSA(ABCD))
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nên 
[image: image272.wmf]CD(SAC)CDSC
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hay (SCD vuông tại C.
Từ gt suy ra 
[image: image273.wmf]22
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[image: image274.wmf]22

SCSAAC2a.

=+=


Trong (SAH:  
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Gọi 
[image: image276.wmf]12
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Gọi 
[image: image280.wmf]22222222
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Suy ra 
[image: image281.wmf]21

2a

d(H,(SCD))hh

33

===


Cách 2: Chọn hệ Oxyz như hình vẽ:
[image: image282.wmf]A(0;0;0),B(a;0;0),C(a;a;0),D(0;a;0),S(0;
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Ta thấy 
[image: image284.wmf]SC.CD0SCCD
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 hay (SCD vuông tại C.

· H là hình chiếu của A trên SB nên trong (SAH:  
[image: image285.wmf]22
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Gọi E là giao điểm của CD với AB, từ giả thiết suy ra AE = 2AB = 2a.
[image: image286.wmf]E(2a;0;0)


Phương trình đoạn chắn:
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[image: image288.wmf]SB(a;0;a2)
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nên phương trình đường thẳng SB: 
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Nhận xét:

Cách 1: học sinh không biết lấy thêm điểm I để chứng minh (SCD vuông tại C , vận dụng cách tính khoảng cách dựa vào thể tích và tỉ số thể tích là rất khó đối với học sinh. 

Cách 2: khắc phục được nhược điểm trên, hình vẽ, chứng minh (SCD vuông rất đơn giản, học sinh gặp khó khăn một chút khi tính khoảng cách từ H đến (SCD), tuy lời giải không ngắn gọn, tính toán nhiều nhưng có sẵn công thức,học sinh, tính toán cẩn thận sẽ đi đến kết quả
3. Hình chóp đều

Bài 10: (Cao đẳng sư phạm Hải Dương) Cho hình chóp đều S.ABCD có đáy ABCD là hình vuông cạnh 2a, đường cao 
[image: image292.wmf]SHa3.
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 Tính góc giữa mặt bên và mặt đáy của hình chóp.
Giải
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Cách 1: Gọi I là trung điểm của BC, do S.ABCD là hình chóp đều nên ta có 
[image: image295.wmf]HIDC
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và 
[image: image296.wmf]DCSI
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(theo định lý 3 đường vuông góc)
Suy ra góc giữa mặt bên và mặt đáy của hình chóp bằng 
[image: image297.wmf]·
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Xét (SHI vuông tại H có 
[image: image298.wmf]SHa3,HIa
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Cách 2: Chọn hệ Oxyz như hình vẽ.


[image: image300.wmf]H(0;0;0),C(a2;0;0),D(0;a2;0),D(0;a;0),S(

0;0;a3)


Đáy ABCD (là mặt phẳng (Oxy) có VTPT:
[image: image301.wmf]k(0;0;1)
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VTPT của (SCD) 
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Gọi α là góc giữa mặt bên và mặt đáy của hình chóp.


[image: image304.wmf]2
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Vậy góc giữa mặt bên và mặt đáy của hình chóp bằng 
[image: image305.wmf]0

60


Nhận xét:

Cách 1: học sinh trung bình có thể không xác định được góc giữa đường thẳng và mặt phẳng từ đó sẽ không tính được số đo góc.

Cách 2: hình vẽ và lời giải đơn giản, suy luận toán theo công thức sẵn có

Trong bài này hai cách giải như nhau.
Bài 11: Cho hình chóp đều S.ABCD có đáy ABCD là hình vuông cạnh a. Gọi E là điểm đối xứng của D qua trung điểm SA, M, N lần lượt là trung điểm của AE, BC. Chứng minh rằng 
[image: image306.wmf]MNBD

^

và tính khoảng cách giữa MN và AC theo a.
(Đại học cao đẳng khối B năm 2007)
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Cách 1: Gọi P là trung điểm của SA. Từ giả thiết ta có 
[image: image309.wmf]MP//NC
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 nên tứ giác MPCN là hình bình hành suy ra
[image: image310.wmf]MN//PC
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O là tâm hv ABCD thì 
[image: image311.wmf]BDAC
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Do 
[image: image312.wmf]MN//AC(SAC)MN//(SAC)
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[image: image313.wmf]a2
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Cách 2: Gọi O là tâm hình vuông ABCD.

Từ giải thiết 
[image: image314.wmf]a2

OAOBOCOD.

2

====

Đặt SO = h.

Chọn hệ Oxyz như hình vẽ
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P là trung điểm của SA:
[image: image316.wmf]a2h
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E đối xứng với D qua P nên 
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M, N lần lượt là trung điểm của AE, BC nên
[image: image318.wmf]a2a2ha2a2
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Vậy 
[image: image320.wmf]MNBD
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Ta có: 
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Nhận xét:

Cách 1: học sinh không vẽ được hình đúng, đây là bài toán khó đối với học sinh. Cách 2: lời giải không ngắn gọn, tính toán nhiều nhưng có sẵn công thức để áp dụng, suy luận toán theo công thức, cách giải này yêu cầu học sinh kiên trì, tính toán cẩn thận.

BÀI TẬP VẬN DỤNG
Bài 1:  (Đề TK khối A – 2002) Cho (ABC vuông cân có cạnh huyền BC = a. Trên 
đường thẳng vuông góc với (ABC) tại A lấy điểm S sao cho góc giữa (ABC) và 
(SBC) bằng 600. Tính độ dài đoạn SA theo a. 
Đáp số:
[image: image325.wmf]a3

SA
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Bài 2: (ĐH Đà Nẵng khối A - 2001) Cho tứ diện SABC có SC = CA = AB = 
[image: image326.wmf]a2,


[image: image327.wmf]SC(ABC),
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(ABC vuông tại A, 
[image: image328.wmf]MSA,NBC
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sao cho AM = CN = t
[image: image329.wmf](0t2a).
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a) Tính độ dài đoạn MN. (Đáp số:
[image: image330.wmf]22

MN3t4at2a
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)
b) Tìm giá trị của t đề đoạn MN ngắn nhất.(Đáp số:
[image: image331.wmf]2a

t

3

=

)
c) Khi MN ngắn nhất. Chứng minh MN là đoạn vuông góc chung của BC và SA.

Bài 3:  Cho hình chóp S.ABC đáy tam giác đều cạnh a,
[image: image332.wmf]a6
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[image: image333.wmf]SA(ABC),
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[image: image334.wmf]a6
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Tính khoảng cách từ A đến (SBC) theo a.(Đáp số:
[image: image335.wmf]a2

2

)
Bài 4: (Cao đẳng Hải Phòng năm 2006) Cho hình chóp S.ABC có đáy tam giác đều cạnh a, SA vuông góc với đáy, SA = 2a. Gọi I là trung điểm của BC. Chứng minh rằng 
[image: image336.wmf](SAI)(SBC)
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và tính thể tích khối chóp. Đáp số: 
[image: image337.wmf]2
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Bài 5: (Đề tham khảo năm 2002) Cho hình chóp S.ABCD có đáy ABCD là hình vuông cạnh a, cạnh bên SA vuông góc với đáy và SA = a. Gọi E là trung điểm của cạnh CD. Tính khoảng cách từ S đến BE. Đáp số: 
[image: image338.wmf]3a5

.
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Bài 6: (Cao đẳng KTKT công nghiệp khối A - 2004) Cho hình chóp S.ABCD có đáy là hình vuông cạnh a. 
[image: image339.wmf]SA(ABCD)
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và SA = a. Gọi H, K lần lượt là hình chiếu của A lên SB, SD.

a) Chứng minh rằng: 
[image: image340.wmf]SC(AHK).
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b) Tính diện tích thiệt diện cắt bởi (AHK) với hình chóp. (Đáp số:
[image: image341.wmf]2
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IV. Hiệu quả của sáng kiến kinh nghiệm đối với hoạt động giáo dục, với bản thân, đồng nghiệp và nhà trường.
Kiểm nghiệm kết quả trước và sau khi dạy cho học sinh qua các buổi học ôn  thi tại trường, kết quả như sau:

Trước khi dạy, học sinh giải bằng pp hình học thuần túy
Năm học 2013 – 2014 

	Lớp 
	Sĩ số
	Tỉ lệ hs dưới TB
	Tỉ lệ hs trên TB
	Tỉ lệ hs khá

	A7
	47
	53,19%
	25,53%
	21,28%

	A8
	50
	70%
	20%
	10%


Năm học 2014 - 2015

	Lớp 
	Sĩ số
	Tỉ lệ hs dưới TB
	Tỉ lệ hs trên TB
	Tỉ lệ hs khá

	B6
	43
	74,42%
	18,60%
	6,98%


           Sau khi dạy, học sinh được luyện tập cả hai phương pháp, kết quả như sau:

Năm học 2013 – 2014 

	Lớp 
	Sĩ số
	Tỉ lệ hs dưới TB
	Tỉ lệ hs trên TB
	Tỉ lệ hs khá

	A7
	47
	21,28%
	46,28%
	31,91%

	A8
	50
	34%
	48%
	18%


Năm học 2014 - 2015

	Lớp 
	Sĩ số
	Tỉ lệ hs dưới TB
	Tỉ lệ hs trên TB
	Tỉ lệ hs khá

	B6
	43
	41,86%
	44,19%
	13,95%



Khi đưa ra tổ chuyên môn để thảo luận, một số đồng chí giáo viên trong tổ dạy lớp 12 đều áp dụng, có đồng chí luyện tập nhiều hơn pp tọa độ và cũng đã thu được những kết quả nhất định: học sinh dễ tiếp thu, có nhiều học sinh giải được bài toán HHKG hơn trước.

Nhìn chung, học sinh đã chủ động hơn, tự tin hơn khi tiếp xúc với bài toán HHKG, các em đã không còn cảm thấy sợ, thấy ngại khi giải bài toán HHKG như trước kia nữa. Các em biết lựa chọn thích hợp phương pháp giải bài toán liên quan đến hình chóp, biết cách chuyển từ bài toán HHKG sang bài toán HHGT và sử dụng các kiến thức về toạ độ để giải toán. 
C. KẾT LUẬN, KIẾN NGHỊ

I. Kết luận

- Cần luyện tập cho học sinh cả hai phương pháp giải toán hình học không gian.

- Học cần nắm vững một số dạng toán có thể giải được bằng phương pháp tọa độ và cách chọn hệ tọa độ cho các dạng toán đó.

- Khi vận dụng phương pháp tọa độ: Không nhất thiết phải vẽ hình minh họa một 
cách chi tiết. Suy luận để tìm lời giải cho bài toán đơn giản theo những công thức 
Vì thế nhiều học sinh có thể tiếp thu phương pháp này để giải toán HHKG.
Tuy nhiên, pp tọa độ chỉ giải quyết được một số dạng toán có thể chọn được hệ trục tọa độ một cách đơn giản nhất hoặc có sẵn dạng cơ bản. Việc tính toán dài, biểu thức toán đôi khi cồng kềnh gây khó khăn cho học sinh có kĩ năng tính toán không thành thạo, vì thế học sinh ngại tính toán, điều mà hầu hết học sinh bây giờ đều gặp phải.


Việc dạy phương pháp tọa độ cho học sinh và giúp học sinh luyện tập phương pháp này là giải pháp hiệu quả nhất đối với phần lớn các em học sinh khi đứng trước một bài toán hình học không gian. Phương pháp này gây hứng thú cho học sinh giúp các em có niềm tin, có quyết tâm và quan trọng không còn cảm giác “sợ” bài toán hình học không gian nữa.
II. Kiến nghị:

Trong PPCT toán lớp 12 nên có một số tiết dạy về phương pháp tọa độ.
	XÁC NHẬN CỦA THỦ TRƯỞNG ĐƠN VỊ
	Thanh Hóa, ngày 15/ 5 / 2016

Tôi xin cam đoan đây là SKKN của mình viết, không sao chép nội dung của người khác.
                   Người viết

Nguyễn Thị Bích Phượng
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